
CẤU TRÚC ĐỀ THI TIẾNG ANH A2 

 

Kỹ 
năng  

Thời 
gian 

Phần 
thi 

Nội dung câu hỏi 
Điểm 

số 

Kỹ 
năng 
nghe 

40 
phút 

Phần 
1 

Nghe 05 hội thoại và trả lời 5 
câu hỏi tương ứng dạng trắc 
nghiệm 3 lựa chọn 

5 điểm 

Phần 
2 

Nghe 05 hội thoại và trả lời 5 
câu hỏi tương ứng dạng trắc 
nghiệm 3 lựa chọn 

5 điểm 

Phần 
3 

Hoàn thành biểu bảng với 05 
chỗ trống thuộc dạng hội thoại. 

5 điểm 

Phần 
4 

Nghe một đoạn hội thoại dài về 
một chuyến đi, khóa học... và 
chọn đáp án đúng. 

5 điểm 

Phần 
5 

Nghe và điền vào chỗ trống với 
dạng tin nhắn điện thoại. 

5 điểm 

Kỹ 
năng 
đọc 

40 
phút 

Phần 
1 

Dạng cloze test điền từ vào 
chỗ trống. Cho một bài đọc dài 
khoảng 120 – 150 từ có 10 chỗ 
trống, 10 câu hỏi trắc nghiệm 
với 3 lựa chọn về từ vựng hoặc 
ngữ pháp. 

10 
điểm 

Phần 
2 

Đọc nối biển báo với ý nghĩa 
của chúng. Số lượng biển báo 

5 điểm 



nhiều hơn số lượng câu giải 
nghĩa. 

Phần 
3 

Đọc và điền từ vào một biểu 
mẫu dạng ghi chú, mẫu đăng 
ký mượn sách thư viện, xin 
visa... 

5 điểm 

Phần 
4 

Đọc một bài độ dài 150-200 từ. 
Mỗi bài có 05 câu hỏi trắc 
nghiệm 3 lựa chọn. 

5 điểm 

Kỹ 
năng 
viết 

35 
phút 

Phần 
1 

Hoàn thành câu - viết 05 câu 
hoàn chỉnh dựa vào gợi ý cho 
sẵn 

5 điểm 

Phần 
2 

Viết một ghi chú hoặc một tin 
nhắn có độ dài khoảng 35 từ. 

10 
điểm 

Phần 
3 

Viết một bưu thiếp hoặc email 
ngắn dài khoảng 40 từ. 

10 
điểm 

Kỹ 
năng 
nói 

10 
phút 

Phần 
1 

Chào hỏi giới thiệu bản thân. 5 điểm 

Phần 
2 

Giám khảo hỏi thí sinh những 
câu hỏi liên quan đến cá nhân 
như họ tên, ngày tháng năm 
sinh, địa chỉ, gia đình, trường 
học, sở thích, đời sống, học 
tập 

5 điểm 

Phần 
3 

Thí sinh được đưa ra một chủ 
đề miêu tả nhà cửa, công việc, 

5 điểm 



môn học yêu thích....Thí sinh 
có 1 phút chuẩn bị trước khi 
trình bày bài nói. 

Phần 
4 

Thí sinh trình bày cảm quan, 
suy nghĩ của mình về một nhận 
định bất kỳ… 

10 
điểm 

 


